
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

08/CCNVBX-UBND 6/11/2023 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ (Bui Tuan Anh) Lâm Hải Giang

185/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vĩnh Thạnh

Lâm Hải Giang

186/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

187/BCĐ-UBND 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

188/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

189/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

190/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

191/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

192/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

193/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

194/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

194/BC-UBND 6/11/2023 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện 

thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tự Công Hoàng

195/QĐ-BĐDHĐQT 6/11/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

433/TB-UBND 6/11/2023 thụ lý giải quyết khiếu nại của Bà Phan Thị Lần ở khu phố Nhuận An, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn Trần Trọng Triêm

4083/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

Hội Cựu tù chính trị cách mạng giai đoạn 2018 - 2023

Phạm Anh Tuấn

4084/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, các nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn vào ngày 03/11/2023

Phạm Anh Tuấn

4085/QĐ-UBND 6/11/2023 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng tuyến đường 

ven biển, đoạn qua đèo Lộ Diêu

Nguyễn Tự Công Hoàng

4086/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025

Phạm Anh Tuấn

4087/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Đường ven biển tỉnh Bình 

Định, đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân

Nguyễn Tự Công Hoàng

4088/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh để chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Đầu tư xây dựng các tuyến 

đường kết nối vào nhà ở xã hội tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn  

Nguyễn Tự Công Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 06/11/2023

Số: 06/11/2023



4089/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 2) cho Công ty TNHH Onsen Hội Vân để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ 

dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát

Nguyễn Tuấn Thanh

4090/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định phương án bồi thường,

hỗ trợ và tái định cư cấp tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

4091/QĐ-UBND 6/11/2023  chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp phục vụ 

thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam, tại mỏ đất TDVC07, xã Canh Hiển, huyện Vân 

Canh của Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68

Nguyễn Tuấn Thanh

4092/QĐ-UBND 6/11/2023 chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khai thác khoáng sản mỏ đất sét làm gạch 

ngói của Công ty cổ phần Đầu tư G9 Việt Nam

Nguyễn Tuấn Thanh

4093/QĐ-UBND 6/11/2023 phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện 

tích 3,1 ha) phục vụ thi công xây dựng Hồ chứa nước Hóc Thánh thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa 

nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021 - 2025 tại mỏ đất TDTS22, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nguyễn Tuấn Thanh

4094/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Học bổng Nguyễn Huệ Lâm Hải Giang

4095/QĐ-UBND 6/11/2023 V/v xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Tống Văn Bính Nguyễn Tự Công Hoàng

4096/QĐ-UBND 6/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lâm Hải Giang

4097/QĐ-UBND 6/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tư pháp  

Lâm Hải Giang

4098/QĐ-UBND 6/11/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lâm Hải Giang

4099/QĐ-UBND 6/11/2023 Điều chỉnh phân bổ chi tiết dự toán đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2023 của các đơn vị trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lâm Hải Giang

4100/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Trung tâm trí tuệ 

nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

Lâm Hải Giang

4101/QĐ-UBND 6/11/2023 điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh

Lâm Hải Giang

4102/QĐ-UBND 6/11/2023 Quy định tạm thời định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2023 - 2025

Lâm Hải Giang

4103/QĐ-UBND 6/11/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/8/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tự Công Hoàng

4104/QĐ-UBND 6/11/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Lâm Hải Giang

4105/QĐ-UBND 6/11/2023 Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bảo tàng tỉnh Bình 

Định thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

Lâm Hải Giang



8261/UBND-KSTT 6/11/2023 Tham mưu công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch triển khai Đề án 06 

trong năm 2024

Phạm Anh Tuấn

8262/UBND-NC 6/11/2023 V/v xin ý kiến ký kết thỏa thuận quốc tế Phạm Anh Tuấn

8263/UBND-VX 6/11/2023  triển khai thực hiện Văn bản số 8980/BKHĐT-TCTT ngày 30/10/2023 của Bộ Kế hoạch và

Đầu tư

Nguyễn Tự Công Hoàng

8264/UBND-VX 6/11/2023 V/v viết bài tham luận phục vụ Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam Võ Gia Nghĩa

8265/UBND-VX 6/11/2023 đề xuất tham dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2021-2025 Võ Gia Nghĩa

8266/UBND-VX 6/11/2023 rà soát, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu, mục tiêu tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 thực hiện 

CTMTQGGN Bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Võ Gia Nghĩa

8267/UBND-VX 6/11/2023 tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch hệ thống 

cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Võ Gia Nghĩa

8268/UBND-VX 6/11/2023 Về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục. Võ Gia Nghĩa

8269/UBND-VX 6/11/2023 Về xem xét, đề xuất đối với đề nghị về Phương án di dời Chợ Đêm Quy Nhơn Võ Gia Nghĩa

8270/UBND-KT 6/11/2023 Triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 453/TB-VPCP ngày 

03/11/2023

Lê Ngọc An

8271/UBND-VX 6/11/2023  góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Võ Gia Nghĩa

8272/UBND-NC 6/11/2023 V/v đề xuất việc công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và phân loại phong trào năm 2023 

của Sở Xây dựng và Sở Y tế 

Lê Ngọc An

8273/UBND-KT 6/11/2023 tham gia góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường 

đối với khu dân cư của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, 

tiếng ồn

Lê Ngọc An

8274/UBND-KT 6/11/2023 đề xuất giải quyết vướng mắc thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thuê đất khu vực mỏ vật liệu phục vụ dự án 

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn huyện Phù Cát.

Trần Trọng Triêm

8275/UBND-KT 6/11/2023  tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bình Định thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trần Trọng Triêm

8276/UBND-TH 6/11/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 

91/2023/QH15 của Quốc hội 

Lê Ngọc An

8277/UBND-NC 6/11/2023 V/v xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn	và thành lập thành phố An Nhơn Lê Ngọc An

8278/UBND-NC 6/11/2023 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Tổng Lãnh sự Ấn Độ và Tổng Lãnh sự Thái Lan Lê Ngọc An

8279/UBND-NC 6/11/2023 V/v đề xuất số lượng người làm việc Lê Ngọc An

8280/UBND-KT 6/11/2023 Quy hoạch xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nguyễn Tuấn Thanh

8281/UBND-KT 6/11/2023 V/v giải quyết vướng mắc thực hiện đối với các Khu tái định cư thôn Tân Thanh, Tân Thắng, An Quang phục vụ 

dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi

Trần Trọng Triêm

8282/UBND-KT 6/11/2023 Về việc phối hợp thực hiện các nội dung liên quan phục vụ giải đua thuyền máy công thức 1 F1 H2O và Giải 

Aquabike nhà nghề Quốc tế Bình Định – 2024

Nguyễn Tự Công Hoàng



8283/UBND-KT 6/11/2023 Về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc 

Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

8284/UBND-TH 6/11/2023 xin chủ trương khai thác tận dụng đào gốc cây để trồng cảnh quan thuộc lô tài sản trúng đấu giá khai thác tận 

dụng gỗ rừng tự nhiên từ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án Thủy Điện Vĩnh 

Sơn 4

Lê Ngọc An

8285/UBND-KT 6/11/2023 Giải quyết các kiến nghị của các địa phương liên quan công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng

Nguyễn Tự Công Hoàng

8286/UBND-KT 6/11/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 30/10/2023 của Bộ Công Thương về thực hiện các giải pháp bảo 

đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Nguyễn Tự Công Hoàng

8287/UBND-KT 6/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng Nguyễn Tuấn Thanh

8288/UBND-TD 6/11/2023 Về việc đề nghị gia hạn thời gian báo cáo, đề xuất giải quyết khiếu nại của công dân Trần Trọng Triêm

8289/UBND-KT 6/11/2023 V/v lấy ý kiến Sở Tư pháp về Quy chế phối hợp chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về hoạt động vận tải trên địa 

bàn tỉnh Bình Định

Trần Trọng Triêm

8290/UBND-KT 6/11/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, qua địa bàn tỉnh.

Nguyễn Tự Công Hoàng

8291/UBND-KT 6/11/2023 Về việc Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Nguyễn Tuấn Thanh

8292/UBND-KT 6/11/2023 thẩm định dự toán kinh phí sản xuất thử nghiệm sản phẩm chè Tiến Vua Nguyễn Tuấn Thanh

8293/UBND-KSTT 6/11/2023 V/v đề xuất công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến Võ Gia Nghĩa

8294/UBND-VX 6/11/2023 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ. Võ Gia Nghĩa

8295/UBND-VX 6/11/2023 Về việc góp ý dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

Võ Gia Nghĩa

8296/UBND-VX 6/11/2023 Về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Hải Giang

8297/UBND-VX 6/11/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Hải Giang

8298/UBND-KT 6/11/2023 Tham dự Diễn đàn Phát triển bền vững Đô thị Việt Nam năm 2023 Lê Ngọc An

8299/UBND-KT 6/11/2023 Các nội dung liên quan đến hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023 Lâm Hải Giang

8300/UBND-TH 6/11/2023 V/v tham mưu, đề xuất kinh phí hỗ trợ công tác quản lý thuế và trả thưởng Chương trình Hóa đơn may mắn năm 

2024

Lê Ngọc An

8301/UBND-KT 6/11/2023 V/v xem xét kiến nghị của UBND huyện Tây Sơn Lê Ngọc An

8302/UBND-KT 6/11/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 4597/QĐ-BNN-KTHT ngày 02/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Ngọc An

8303/UBND-KT 6/11/2023 triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Ngọc An

8304/UBND-KT 6/11/2023 Một số vấn đề liên quan dự án Khu giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định Phan Đình Hải

8305/UBND-KSTT 6/11/2023 V/v tham gia góp ý phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 (lần 2)

Lê Ngọc An



8306/UBND-KT 6/11/2023 Về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối QL1A cũ đến QL1A mới (Tuyến đường Trần Phú), 

phường Bồng Sơn

Trần Trọng Triêm

8307/UBND-VX 6/11/2023 Về việc Sở Thông tin và Truyền thông xin chủ trương thực hiện nhiệm vụ: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ 

thống thông tin quản lý trường học; Hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh và Hệ 

thống thông tin phòng chống thiên tai.

Lâm Hải Giang

8308/UBND-NC 6/11/2023 V/v định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công về lưu trữ Lâm Hải Giang

8309/UBND-KT 6/11/2023 Một số vấn đề liên quan vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối thuộc dự án trạm biến áp 

220kV Nhơn Hội và đường dây đấu nối Phước An – Nhơn Hội

Nguyễn Tự Công Hoàng

8310/UBND-VX 6/11/2023 Về đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn về việc xin chủ trương cho phép thuê mặt biển để tổ chức hoạt động 

trò chơi trên biển (nhà phao nổi) phục vụ phát triển du lịch

Lâm Hải Giang


